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	CHÍNH PHỦ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 817/TTr-CP

	Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2025



TỜ TRÌNH
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, 
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Kính gửi: Quốc hội

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Kết luận, ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 3323/TB-UBTVQH15 ngày 11/9/2025 và Thông báo số 3358/TB-UBTVQH15 ngày 13/9/2025.
Ngày 19/9/2025, Chính phủ có Nghị quyết số 290/NQ-CP về phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2025, trong đó, Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (sau đây gọi là dự án Luật); Chính phủ kính trình Quốc hội dự án Luật như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (2021) đề ra yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trong đó có công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác định nhiệm vụ “tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân” thông qua cơ chế phản biện, khiếu nại, tố cáo.
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
- Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
- Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kết luận số 107-KL/TW ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 và Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
[bookmark: loai_1_name_name]- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
- Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật. 
- Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 25/3/2025 (tại Thông báo số 61-TB/BCĐTW ngày 31/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực). 
- Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi năm 2025) tại Điều 30 quy định: 
“1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.
- Các Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2025, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Luật Thanh tra năm 2025 có nhiều nội dung điều chỉnh mới về tổ chức bộ máy các cơ quan nên cần sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có liên quan để phù hợp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
- Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Luật Cán bộ, công chức năm 2025; Luật Dữ liệu năm 2024; Luật Khoa học công nghệ…
2. Cơ sở thực tiễn
- Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.
- Qua thực hiện cho thấy Luật Tiếp công dân năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014), Luật Khiếu nại năm 2011 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2012), Luật Tố cáo năm 2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO LUẬT
1. Mục đích 
- Thể chế hóa kịp thời, có hiệu quả chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
- Khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
2. Quan điểm xây dựng
	- Bám sát chủ trương, chính sách tại các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. 
- Bảo đảm tuân thủ Hiến pháp năm 2013 (được sửa đổi năm 2025) và tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
[bookmark: _Hlk208580638]Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thanh tra Chính phủ đã triển khai các công việc sau đây: 
1. Phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo vào Chương trình lập pháp năm 2025 để Quốc hội xem xét, thông qua tại một kỳ họp theo trình tự, thủ tục rút gọn.
2. Nghiên cứu, xây dựng báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
3. Xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (sau đây gọi là dự thảo Luật).
4. Tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức liên quan đối với hồ sơ dự án Luật; đăng tải công khai hồ sơ dự án Luật trên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ, Cổng Pháp luật quốc gia để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. 
[bookmark: _Hlk208580470]5. Gửi Bộ Tư pháp Hồ sơ dự án Luật để thẩm định tại Văn bản số 2078/TTCP-PC ngày 03/9/2025; ngày 09/9/2025, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định và có Báo cáo thẩm định số 410/BC-BTP ngày 11/9/2025. 
[bookmark: _Hlk208580672]6. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự án Luật trình Chính phủ phủ xem xét, cho ý kiến. Ngày 12/9/2025, Thanh tra Chính phủ trình Chính phủ dự án Luật tại Tờ trình số 2194/TTr-TTCP.
7. Ngày 19/9/2025, Chính phủ có Nghị quyết số 290/NQ-CP về phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2025, trong đó, Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết xây dựng dự án Luật; giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ, ý kiến của đại biểu tham dự Phiên họp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật; giao Tổng Thanh tra Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. 
8. Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ tại Nghị quyết số 290/NQ-CP và các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, Thanh tra Chính phủ đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
- Đối tượng áp dụng: cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Luật gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân.
- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại.
- Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo.
- Điều 4. Điều khoản thi hành.
3. Nội dung cơ bản
Dự thảo Luật lược bỏ 01/36 điều của Luật Tiếp công dân, 01/70 điều của Luật Khiếu nại; lược bỏ một số nội dung tại các điểm, khoản của 02/36 điều của Luật Tiếp công dân, 01/70 điều của Luật Khiếu nại, 04/67 điều của Luật Tố cáo; bổ sung 01/36 điều của Luật Tiếp công dân, 01/70 điều của Luật Khiếu nại; bổ sung nội dung tại 01/36 điều của Luật Tiếp công dân, 05/70 điều của Luật Khiếu nại, 02/67 điều của Luật Tố cáo; sửa đổi, hoàn thiện 08/36 điều của Luật Tiếp công dân, 05/70 điều của Luật Khiếu nại, 04/67 điều của Luật Tố cáo; sửa kỹ thuật đối với 04/36 điều của Luật Tiếp công dân, 11/70 điều của Luật Khiếu nại, 04/67 điều của Luật Tố cáo.
Dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề sau:
Thứ nhất, thể chế hóa chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả:
+ Lược bỏ quy định liên quan đến cấp huyện trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
+ Điều chỉnh thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo mô hình tổ chức mới của chính quyền địa phương, tòa án, viện kiểm sát, thanh tra; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tham mưu ở cấp xã, hoàn thiện cơ chế tham mưu ở cấp tỉnh, bộ, ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Thứ hai, thể chế hoá chủ trương của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: bổ sung quy định về tiếp công dân trực tuyến; quy định công dân được sử dụng số căn cước công dân hoặc mã số định danh điện tử thay cho việc xuất trình giấy tờ tuỳ thân hiện nay khi đến nơi tiếp công dân.
Thứ ba, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính: (1) bổ sung quy định Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Tổng Thanh tra Chính phủ trong giải quyết tố cáo; (2) bổ sung cơ chế xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo trong trường hợp không xác định được thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành; (3) giao Chính phủ quy định hình thức tiếp công dân trực tuyến.
Thứ tư, khắc phục những bất cập, khó khăn, vướng mắc đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: (1) sửa đổi quy định tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; (2) bổ sung quy định về tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết khiếu nại; (3) bổ sung hình thức rút khiếu nại nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn giải quyết khiếu nại. 
Cụ thể như sau:
3.1. Nội dung lược bỏ 
a) Dự thảo Luật lược bỏ 01/36 điều của Luật Tiếp công dân (Điều 13), 01/70 điều của Luật Khiếu nại (Điều 18) do chính quyền cấp huyện đã kết thúc hoạt động, phù hợp với thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, cụ thể:
 - Về Luật Tiếp công dân: Lược bỏ quy định tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện (Điều 13). 
- Về Luật Khiếu nại: Lược bỏ quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (Điều 18). 
b) Dự thảo lược bỏ một số nội dung tại các điểm, khoản của 02/36 điều của Luật Tiếp công dân (điểm d khoản 1 Điều 4, điểm c khoản 2 Điều 10), 01/70 điều của Luật Khiếu nại (khoản 8 Điều 6), 04/67 điều của Luật Tố cáo (khoản 2 Điều 13, khoản 2 và khoản 3 Điều 14, khoản 3 Điều 15, Điều 32) do chính quyền cấp huyện đã kết thúc hoạt động, phù hợp với thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, cụ thể:
- Về Luật Tiếp công dân: Lược bỏ quy định trách nhiệm tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (nội dung tại điểm d khoản 1 Điều 4 Luật Tiếp công dân); lược bỏ quy định về Trụ sở tiếp công dân ở quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (điểm c khoản 2 Điều 10 Luật Tiếp công dân) do chính quyền cấp huyện đã kết thúc hoạt động từ ngày 01/7/2025;
- Về Luật Khiếu nại: Lược bỏ quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong công tác khiếu nại là vi phạm quy chế tiếp công dân (khoản 8 Điều 6 Luật Khiếu nại) do nội dung này đã được điều chỉnh trong Luật Tiếp công dân và không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật Khiếu nại.
- Về Luật Tố cáo: 
+ Lược bỏ quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (khoản 2 Điều 13), do chính quyền cấp huyện đã kết thúc hoạt động từ ngày 01/7/2025; 
+ Lược bỏ quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (khoản 2 Điều 15); của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao (khoản 4 Điều 15); quy định Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện công vụ của công chức do mình quản lý trực tiếp (khoản 3 Điều 15) để phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 82/2025/QH15 ngày 24/6/2025 (từ ngày 01/7/2025, không còn tổ chức Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, đồng thời thành lập mới tổ chức Viện kiểm sát khu vực).
3.2. Nội dung bổ sung
a) Dự thảo bổ sung 01/36 điều của Luật Tiếp công dân (Điều 3a); 01/70 điều của Luật Khiếu nại (Điều 11a). 
- Về Luật Tiếp công dân: Bổ sung quy định về hình thức tiếp công dân trực tuyến (Điều 3a) nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Kết luận số 107-KL/TW ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định này sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, nhất là trường hợp công dân ở xa, đi lại khó khăn. 
[bookmark: khoan_4_1]- Về Luật Khiếu nại: Bổ sung quy định các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết khiếu nại (Điều 11a) nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại. 
b) Dự thảo bổ sung nội dung tại 01/36 điều của Luật Tiếp công dân (Điều 15), 06/70 điều của Luật Khiếu nại (Điều 10, điểm h khoản 1 Điều 12, điểm đ khoản 1 Điều 15; Điều 25; khoản 6 Điều 30; điểm c khoản 1 Điều 56), 02/67 điều của Luật Tố cáo (khoản 7 Điều 12, khoản 8 Điều 13), cụ thể:
- Về Luật Tiếp công dân: Để chủ động trong việc bố trí nơi tiếp công dân, lựa chọn đơn vi tham mưu tiếp công dân phù hợp với quy mô và đặc thù của địa phương, dự thảo Luật bổ sung việc tiếp công dân của cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định (khoản 1 Điều 15); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quy chế tiếp công dân (khoản 2 Điều 15); giao đơn vị phù hợp thực hiện các nhiệm vụ tham mưu tiếp công dân (khoản 3 Điều 15). 
- Về Luật Khiếu nại: Để đáp ứng thực tiễn trong công tác giải quyết khiếu nại, dự thảo Luật bổ sung thêm hình thức rút khiếu nại bằng biên bản ghi nhận ý kiến rút khiếu nại của người khiếu nại khi làm việc với người giải quyết khiếu nại hoặc người xác minh nội dung khiếu nại, đồng thời người khiếu nại có thể rút một phần nội dung khiếu nại (khoản 1 Điều 10); quyền của người khiếu nại (điểm h khoản 1 Điều 12); quyền hạn của người giải quyết khiếu nại lần hai được tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn khi thấy cần thiết (điểm đ khoản 1 Điều 15); trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị được giao tham mưu giải quyết khiếu nại (Điều 25); trường hợp người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không tham gia đối thoại thì người giải quyết khiếu nại vẫn tiếp tục giải quyết khiếu nại (khoản 6 Điều 30); bổ sung nội dung về kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu trong Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 (điểm c khoản 1 Điều 56).
- Về Luật Tố cáo: Để đáp ứng thực tiễn trong công tác giải quyết tố cáo, dự thảo Luật bổ sung thêm quy định về nguyên tắc giải quyết tố cáo đối với các trường hợp không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 12 Luật Tố cáo theo hướng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý của mình (khoản 7 Điều 12); quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong giải quyết tố cáo để phù hợp với thực tiễn, theo đó, căn cứ vào từng vụ việc cụ thể, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Tổng Thanh tra Chính phủ thụ lý tố cáo sau khi kiểm tra thấy đủ điều kiện thụ lý tố cáo; kết luận nội dung tố cáo và thông báo kết luận nội dung tố cáo sau khi Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ (điểm c khoản 8 Điều 13).
3.3. Nội dung sửa đổi, hoàn thiện
Dự thảo Luật sửa đổi, hoàn thiện 08/36 điều của Luật Tiếp công dân (điểm d khoản 1 Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 8, điểm c khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 15, khoản 1 và khoản 2 Điều 16, điểm b khoản 2 Điều 26, khoản 1 Điều 33); 05/70 điều của Luật Khiếu nại (khoản 1 và khoản 2 Điều 2, Điều 16, Điều 17, khoản 1 Điều 33, khoản 3 Điều 63); 04/67 điều của Luật Tố cáo (khoản 1, khoản 4 Điều 13; khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 15, Điều 31, điểm b khoản 2 Điều 32), cụ thể:
- Về Luật Tiếp công dân:
+ Sửa đổi quy định trách nhiệm tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (điểm d khoản 1 Điều 4) để đồng bộ với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. 
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định về nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi đến nơi tiếp công dân (điểm a khoản 2 Điều 7), quy định về quyền của người tiếp công dân (khoản 2 Điều 8). 
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định về phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận tại Trụ sở tiếp công dân (điểm c khoản 2 Điều 10).
+ Sửa đổi quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tiếp công dân định kỳ tại địa điểm tiếp công dân ít nhất 02 ngày trong 01 tháng (tại khoản 2 Điều 15 hiện nay quy định tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tuần) để đồng bộ với Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đồng thời phù hợp với quy mô của cấp xã hiện nay lớn hơn trước đây, phạm vi lĩnh vực quản lý được phân cấp, phân quyền nhiều hơn.
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định về tiếp công dân tại các Bộ không có Thanh tra Bộ thì giao đơn vị phù hợp bố trí công chức làm công tác tiếp công dân (khoản 1 Điều 16); đối với Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thì giao đơn vị phù hợp bố trí công chức làm công tác tiếp công dân (khoản 2 Điều 16).
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định về các cơ quan phối hợp tiếp công dân đã tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương, Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh thì không bố trí địa điểm tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan mình (khoản 2 Điều 16).
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định về phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết trong quá trình tiếp công dân (điểm b khoản 1 Điều 26).
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định về việc nhà nước đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các phương tiện kỹ thuật khác để thực hiện tiếp công dân (khoản 1 Điều 33).
- Về Luật Khiếu nại:
+ Sửa đổi quy định về chủ thể thực hiện quyền khiếu nại từ “công dân” thành “cá nhân” (khoản 1, khoản 2 Điều 2) để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 30 của Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi năm 2025).
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định về quyền, nghĩa vụ của luật sư, trợ giúp viên pháp lý: xuất trình thẻ luật sư và văn bản ủy quyền khiếu nại; thẻ trợ giúp viên pháp lý và quyết định phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý (điểm a khoản 2 Điều 16).
+ Sửa đổi, hoàn thiện thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, của công chức, viên chức do mình quản lý trực tiếp (Điều 17). 
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định liên quan đến hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo đơn trong trường hợp khiếu nại lần hai (Điều 33).
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ không có Thanh tra Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì đơn vị được giao tham mưu giải quyết khiếu nại giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp quản lý công tác giải quyết khiếu nại (khoản 3 Điều 63 Luật Khiếu nại).
- Về Luật Tố cáo: 
+ Sửa đổi, hoàn thiện thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý trực tiếp; giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trực tiếp (khoản 1 Điều 13).
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp (điểm a khoản 4 Điều 13).
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 15).
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định về trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao tham mưu công tác giải quyết tố cáo đối với cơ quan không có cơ quan thanh tra (Điều 31).
+ Sửa đổi, hoàn thiện quy định về trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ trong việc giải quyết tố cáo theo hướng Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền (điểm b khoản 2 Điều 32).
3.4. Nội dung sửa kỹ thuật
Dự thảo sửa kỹ thuật đối với 04/36 điều của Luật Tiếp công dân; 11/70 điều của Luật Khiếu nại; 04/67 điều của Luật Tố cáo.
- Về Luật Tiếp công dân: Thay cụm từ “Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội” bằng cụm từ “Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội” tại khoản 3 và khoản 4 Điều 11, khoản 2 Điều 20; thay cụm từ “Ban Dân nguyện” bằng cụm từ “Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội” tại khoản 3 Điều 20. Bỏ cụm từ “, TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CẤP HUYỆN” tại tên của Chương III; cụm từ “, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện” tại khoản 2 Điều 22; cụm từ “, Ban tiếp công dân cấp huyện” tại khoản 1 Điều 24; khoản 1 và khoản 2 Điều 22, khoản 3 Điều 24.
- Về Luật Khiếu nại: 
[bookmark: khoan_28_1]+ Thay cụm từ “trong nội bộ” thành cụm từ “mang tính nội bộ của” tại khoản 1 Điều 11; Thay cụm từ “quyền, nghĩa vụ” bằng cụm từ “quyền hạn, nhiệm vụ” tại tên Điều 14 và khoản 4 Điều 14, tên Điều 15 và khoản 3 Điều 15, khoản 3 Điều 29; thay từ “quyền” bằng cụm từ “quyền hạn” tại khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15; thay cụm từ “nghĩa vụ” bằng cụm từ “nhiệm vụ” tại khoản 2 Điều 14, khoản 2 Điều 15; thay cụm từ “Thẩm quyền” bằng cụm từ “Trách nhiệm” tại Điều 24, Điều 25; thay cụm từ “Giám đốc sở và cấp tương đương” bằng cụm từ “Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại Điều 20, khoản 2 Điều 21; thay cụm từ “Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương” bằng cụm từ “Thủ trưởng cơ quan thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” tại Điều 19; thay cụm từ “Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương” bằng cụm từ “Thủ trưởng cơ quan thuộc mình quản lý” tại khoản 2 Điều 20; thay cụm từ “cấp huyện” bằng cụm từ “cấp xã” tại khoản 2 Điều 21; Thay cụm từ “10 ngày” bằng cụm từ “7 ngày làm việc” tại Điều 27 và khoản 1 Điều 36; thay cụm từ “các khoản 5, 6, 7 và 8” bằng cụm từ “các khoản 5, 6 và 7” tại Điều 68.
[bookmark: dc_1]+ Bỏ cụm từ “, tiếp công dân” tại Điều 1, khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 25; bỏ cụm từ “là một trong những người khiếu nại” tại khoản 5 Điều 8.
- Về Luật Tố cáo: Bổ sung cụm từ “, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao tham mưu giải quyết tố cáo” vào sau cụm từ “Chánh thanh tra các cấp” tại tên Điều 32 và vào sau cụm từ “Chánh thanh tra cấp tỉnh” tại khoản 1 Điều 32; Bổ sung cụm từ “hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc” vào sau cụm từ “cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp” tại khoản 3 Điều 44; Thay thế cụm từ “quyền và nghĩa vụ” thành cụm từ “nhiệm vụ và quyền hạn” tại Điều 11, khoản 5 Điều 31.
3.5. Nội dung cắt giảm thủ tục hành chính
Việc quy định tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến (bổ sung mới Điều 3a vào Luật Tiếp công dân) nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho công dân, nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân, đồng thời góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cùng với việc không còn tổ chức cấp huyện và sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần cắt giảm khoảng 30% số lượng thủ tục hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
3.6. Nội dung phân quyền, phân cấp
Dự thảo Luật quy định các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính chủ động, chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, như: Chính phủ quy định về hình thức tiếp công dân trực tuyến; căn cứ tính chất, mức độ của từng vụ việc, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Tổng Thanh tra Chính phủ thụ lý tố cáo sau khi kiểm tra thấy đủ điều kiện thụ lý tố cáo; kết luận nội dung tố cáo và thông báo kết luận nội dung tố cáo sau khi Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ (điểm c khoản 8 Điều 13 Luật Tố cáo).
V. VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CẦN XIN Ý KIẾN CẤP CÓ THẨM QUYỀN VÀ KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT.
Không phát sinh.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
[bookmark: _Hlk208581575]1. Về dự kiến nguồn lực: Quy định trong dự thảo Luật sẽ tiếp tục sử dụng nguồn lực về tài chính, bộ máy tổ chức tại các cơ quan thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Do đó, việc thi hành Luật sau khi được ban hành về cơ bản không làm phát sinh nhu cầu mới về nguồn lực để thực hiện. 
2. Về thời gian trình thông qua: Dự thảo Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Trên đây là Tờ trình về dự án, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chính phủ xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
[bookmark: _Hlk208581669][bookmark: _Hlk208581956](Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo; (2) Bảng so sánh, thuyết minh dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo với Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật tố cáo; (3) Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (5) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành, địa phương).
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH; 
- Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Tư pháp;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TCCV;
- Lưu: VT, V.I (2).
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TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

(đã ký)
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